
                                                                                                                               

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM
BỆNH VIỆN PHỔI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /BVP-KHTH Đồng Tháp, ngày     tháng 07 năm 2025
V/v cập nhật nhân sự trong 
danh sách người hành nghề

Kính gửi: Sở Y tế Đồng Tháp.

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 
năm 2023; 

Căn cứ Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 
phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Bệnh viện Phổi Đồng Tháp báo cáo cập nhật nhân sự trong danh sách 
người hành nghề của Bệnh viện Phổi Đồng Tháp (có danh sách kèm theo). Kính 
đề nghị Sở Y tế đăng tải danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại 
Bệnh viện Phổi Đồng Tháp lên Website của Sở Y tế theo quy định. 

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,KHTH,hvthien.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Thành



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1
Nguyễn Hữu Thành

314/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội; bổ 

sung hoạt động khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ - Giám đốc bệnh viện. Kiêm Trưởng 

khoa Lao ngoài phổi(Nội C). Phụ trách chẩn 

đoán hình ảnh của khoa Cận lâm sàng; khám 

bệnh chữa bệnh lao

2 Nguyễn Khoa Thi 001314/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ 

tuật chuyên khoa; bổ sung hoạt động khám bệnh 

chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ - Phó giám đốc bệnh viện. Kiêm 

trưởng phòng Chỉ đạo tuyến. Phụ trách Chẩn 

đoán hình ảnh khoa Cận lâm sàng; khám bệnh 

chữa bệnh lao

3 Đinh Minh Lộc 0003697/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa lao hoặc 

khám bệnh chữa bệnh nội khoa; bổ sung hoạt 

động khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ - Phó giám đốc bệnh viện. Kiêm 

Trưởng khoa bệnh phổi (nội D). Phụ trách 

chẩn đoán hình ảnh khoa Cận lâm sàng; khám 

bệnh chữa bệnh lao

4 Đặng Thị Phương Lan 0001410/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ 

tuật chuyên khoa; bổ sung hoạt động khám bệnh 

chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ - Trưởng phòng KHTH, kiêm Trưởng 

khoa Cận lâm sàng, kiêm Khoa khám bệnh- 

HSCC, khoa lao phổi (Nội A),Khoa lao HIV-

Kháng thuốc (Nội B),khoa Lao ngoài phổi 

(Nội C),Khoa bệnh phổi (Nội D) ;khám bệnh 

chữa bệnh lao; Điều trị thay thế thận liên tục 

và thay huyết tương

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Nội trú: toàn thời gian. 24/7

- Ngoại trú: Các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu trong tuần, từ 06 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút, từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, trừ các ngày nghỉ, ngày lễ vào ngày thứ hai, 

thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN PHỔI ĐỒNG THÁP 

2. Địa chỉ: tổ 3, ấp 4, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

TT Họ tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

 (ghi cụ thể thời gian làm việc từ 

mấy giờ đến mấy giờ trong 

ngày, mấy ngày trong tuần)

Vị trí chuyên môn 

(ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn 

được phân công đảm nhiệm)

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)

Ghi chú



5 Lê Thị Kim Thư 0197/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa; bổ sung hoạt 

động khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Lao và 

Bệnh phổi

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ - Trưởng khoa Lao - HIV - Kháng 

thuốc (Nội B), kiêm phó trưởng khoa Lao 

phổi (Nội A), Khoa khám bệnh- HSCC, ,khoa 

Lao ngoài phổi (Nội C),Khoa bệnh phổi (Nội 

D);khám bệnh chữa bệnh lao

6 Đỗ Thành Tài 7227/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; bổ 

sung Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Vật lý 

trị liệu và phục hồi chức năng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ YHCT- Kiêm khoa Bệnh phổi (nội D) 

tổ VLTL-PHCN, kiêm Khoa khám bệnh- 

HSCC, khoa lao phổi (Nội A),Khoa lao HIV-

Kháng thuốc (Nội B),khoa Lao ngoài phổi 

(Nội C)

7 Huỳnh Thị Hoa 02230/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ - khoa Cận lâm sàng, kiêm Khoa khám 

bệnh- HSCC, khoa lao phổi (Nội A),Khoa lao 

HIV-Kháng thuốc (Nội B),khoa Lao ngoài 

phổi (Nội C),Khoa bệnh phổi (Nội D);khám 

bệnh chữa bệnh lao

8 Hồng Văn Thiện 08816/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ - phòng Kế hoạch tổng hợp; Kiêm 

Khoa khám bệnh- HSCC, khoa lao phổi (Nội 

A),Khoa lao HIV-Kháng thuốc (Nội B),khoa 

Lao ngoài phổi (Nội C),Khoa bệnh phổi (Nội 

D);khám bệnh chữa bệnh lao

9 Nguyễn Văn Bảo 6722/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ - khoa Khám bệnh và HSCC [ngoại 

trú], kiêm khoa lao phổi (Nội A),Khoa lao 

HIV-Kháng thuốc (Nội B),khoa Lao ngoài 

phổi (Nội C),Khoa bệnh phổi (Nội D);khám 

bệnh chữa bệnh lao; Siêu âm tổng quát

10 Phạm Văn Thanh 0004676/BTR-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa;
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ - khoa Khám bệnh và HSCC [ngoại 

trú], Kiêm khoa lao phổi (Nội A),Khoa lao 

HIV-Kháng thuốc (Nội B),khoa Lao ngoài 

phổi (Nội C),Khoa bệnh phổi (Nội D);khám 

bệnh chữa bệnh lao

11 Nguyễn Hải Tâm 08062/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ - Khoa cận lâm sàng kiêm Khoa khám 

bệnh- HSCC, khoa lao phổi (Nội A),Khoa lao 

HIV-Kháng thuốc (Nội B),khoa Lao ngoài 

phổi (Nội C),Khoa bệnh phổi (Nội D); khám 

bệnh chữa bệnh lao;Siêu âm tim-mạch máu, 

Siêu âm tổng quát, X-quang

12 Trần Minh Tân 004393/ĐT-CCHN                         Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ - khoa Lao phổi (Nội A), kiêm Khoa 

khám bệnh- HSCC, Khoa lao HIV-Kháng 

thuốc (Nội B),khoa Lao ngoài phổi (Nội 

C),Khoa bệnh phổi (Nội D);khám bệnh chữa 

bệnh lao



13 Trần Thị Thanh Tuyền 08905/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ - Khoa khám bệnh- HSCC, Kiêm khoa 

lao phổi (Nội A),Khoa lao HIV-Kháng thuốc 

(Nội B),khoa Lao ngoài phổi (Nội C),Khoa 

bệnh phổi (Nội D);khám bệnh chữa bệnh lao

Quyết định số: 

547/QĐ-BVP 

ngày 

30/06/2025

14 Lê Văn Dũng 08055/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ - Khoa lao HIV-Kháng thuốc (Nội B) 

kiêm Khoa khám bệnh- HSCC, khoa lao phổi 

(Nội A),khoa Lao ngoài phổi (Nội C),Khoa 

bệnh phổi (Nội D);khám bệnh chữa bệnh lao

15 Nguyễn Tấn Phát 6848/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa thông thường
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ - khoa Khám bệnh và HSCC [ngoại 

trú], kiêm khoa lao phổi (Nội A),Khoa lao 

HIV-Kháng thuốc (Nội B),khoa Lao ngoài 

phổi (Nội C),Khoa bệnh phổi (Nội D);khám 

bệnh chữa bệnh lao; Siêu âm tổng quát

16 Phạm Trọng Duẩn 03741/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ - Khoa Lao phổi (nội A) kiêm Khoa 

khám bệnh- HSCC, Khoa lao HIV-Kháng 

thuốc (Nội B),khoa Lao ngoài phổi (Nội 

C),Khoa bệnh phổi (Nội D);khám bệnh chữa 

bệnh lao

17 Nguyễn Văn Hiền 5427/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa thông thường, 

không làm các thủ thuật chuyên khoa

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ - trưởng khoa Khám bệnh và HSCC 

[nội trú] kiêm khoa lao phổi (Nội A),Khoa 

lao HIV-Kháng thuốc (Nội B),khoa Lao 

ngoài phổi (Nội C),Khoa bệnh phổi (Nội 

D);khám bệnh chữa bệnh lao; siêu âm tim-

mạch máu;siêu âm tổng quát

18 Phạm Thị Tuyết Nga 7165/ĐT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa; khám bệnh 

chữa bệnh đa khoa;  bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn: chuyên khoa hồi sức cấp cứu

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ - khoa Khám bệnh và HSCC [nội trú] 

kiêm khoa lao phổi (Nội A),Khoa lao HIV-

Kháng thuốc (Nội B),khoa Lao ngoài phổi 

(Nội C),Khoa bệnh phổi (Nội D);khám bệnh 

chữa bệnh lao;siêu âm tim;siêu âm tổng quát; 

Điều trị thay thế thận liên tục và thay huyết 

tương

19 Nguyễn Thị Nam Anh 08678/ĐT-CCHN  Khám bệnh, chữa bệnh nội
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ - khoa Khám bệnh và HSCC [nội trú] 

kiêm khoa lao phổi (Nội A),Khoa lao HIV-

Kháng thuốc (Nội B),khoa Lao ngoài phổi 

(Nội C),Khoa bệnh phổi (Nội D);khám bệnh 

chữa bệnh lao; hồi sức cấp cứu nội; Dinh 

dưỡng lâm sàng

20 Nguyễn Thị Hồng Nhung 0003698/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

ThS Quản lý bệnh viện, Cử nhân Điều dưỡng-

Trưởng phòng Điều dưỡng, kiêm khoa Lao 

phổi (Nội A)



21 Lê Thị Tuyết Mai 3711/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cử nhân Điều dưỡng-phó trưởng phòng Điều 

dưỡng, Kiêm Khoa lao HIV-Kháng thuốc 

(Nội B)

22 Nguyễn Thị Hồng Diệu 00996/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cử nhân Điều dưỡng-phòng Điều dưỡng, 

kiêm khoa Lao ngoài phổi (Nội C)

23 Võ Thị Kim Biên 0003679/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 6:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cử nhân Điều dưỡng-Phòng KHTH, Kiêm 

khoa Khám bệnh và HSCC [ngoại trú] 

24 Nguyễn Thanh Phương 1774/ĐT-CCHND

Cơ sơ bán buôn thuốc;Nhà thuốc; Quầy thuốc; 

Tủ thuốc trạm y tế xã; cơ sở chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Dược sĩ đại học-Phó khoa Cận lâm sàng

25 Trần Đặng Như Ngọc 5438/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Cử nhân Xét nghiệm-khoa Cận lâm sàng

26 Cao Thị Xuân Bình 03734/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Cử nhân Xét nghiệm-khoa Cận lâm sàng

27 Nguyễn Quốc Lỉnh 0003733/ĐT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Cử nhân Xét nghiệm-khoa Cận lâm sàng

28 Trần Thị Thúy 7156/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm-khoa Cận lâm 

sàng

29 Trần Thị Kim Ngân 6324/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Cử nhân Xét nghiệm-khoa Cận lâm sàng

30 Trịnh Thị Vân 6387/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Trung cấp Kỹ thuật Xét nghiệm-khoa Cận 

lâm sàng

31 Nguyễn Thị Kim Ngân 0004448/ĐT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Cử nhân Xét nghiệm-khoa Cận lâm sàng

32 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0004286/ĐT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Cử nhân Xét nghiệm-khoa Cận lâm sàng

33 Bùi Thị Thủy Tiên 07849/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm-khoa Cận lâm 

sàng

34 Đặng Thị Thanh Trúc 009152/BD-CCHN                         Chuyên khoa xét nghiệm
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Cử nhân Xét nghiệm-khoa Cận lâm sàng



35 Võ Nhựt Thanh 03710/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học-khoa Cận 

lâm sàng

36 Trần Thị Thanh Tuyền 0003607/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Cận lâm sàng

37 Nguyễn Thị Thanh Toàn 0003610/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Cận lâm sàng

38 Lê Văn Thống 6049/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học-khoa Cận 

lâm sàng

39 Lê Huỳnh Đắc 4528/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học-khoa Cận 

lâm sàng

40 Phạm Minh Trí 0003706/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Cận lâm sàng

41 Lê Thanh Cần 0003684/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Điều dưỡng - Khoa Bệnh phổi (Nội D)

42 Đoàn Thị Bích Vân 0003699/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 6:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cử nhân Điều dưỡng-khoa Khám bệnh và 

HSCC

43 Lê Thị Búp 0003609/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 6:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Khám bệnh và 

HSCC

44 Huỳnh Thị Phương Dung 08488/ĐT-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/ 

TTLTTBYT- BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 6:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Khám bệnh và 

HSCC



45 Hồ Kim Quyên 0003691/ĐT-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số,tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cử nhân Điều dưỡng-khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

46 Lê Văn Hoài 08237/ĐT-CCHN

thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 6:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Khám bệnh và 

HSCC

47 Trần Thị Liễu 3666/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cử nhân Điều dưỡng-Điều dưởng trưởng 

khoa Khám bệnh và HSCC

48 Lê Thị Xuân Mai 3672/ĐT-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/ 

TTLTTBYT- BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cử nhân Điều dưỡng-khoa Khám bệnh và 

HSCC

49 Võ Thị Hoa 0003687/ĐT-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/ 

TTLTTBYT- BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Cử nhân Điều dưỡng-khoa Lao phổi (Nội A)

50 Nguyễn Hữu Nghĩa 0004296/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Khám bệnh và 

HSCC

51 Đoàn Minh Hiếu 05025/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cử nhân Điều dưỡng-khoa Khám bệnh và 

HSCC

52 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 005226/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Khám bệnh và 

HSCC

53 Đặng Linh Phụng 0002999/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Khám bệnh và 

HSCC

54 Lê Kim Phụng 005235/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Khám bệnh và 

HSCC



55 Trần Thị Kim Ngọc 03681/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cử nhân Điều dưỡng-khoa Khám bệnh và 

HSCC

56 Lâm Thị Xa 006082/KG-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Khám bệnh và 

HSCC

57 Nguyễn Minh Tú 0003669/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Điều dưỡng - khoa Khám bệnh và HSCC

58 Nguyễn Tường Vi 0004299/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cử nhân Điều dưỡng-khoa Khám bệnh và 

HSCC

59 Nguyễn Thị Ánh Tiên 03670/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cử nhân Điều dưỡng-khoa Khám bệnh và 

HSCC

60 Hồ Văn Đe 0004294/ĐT-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/ 

TTLTTBYT- BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cử nhân Điều dưỡng-khoa Khám bệnh và 

HSCC Giảm từ ngày 

01/06/2025

61 Phan Thị Ngọc Hân 0003689/ĐT-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/ 

TTLTTBYT- BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cử nhân Điều dưỡng-khoa Khám bệnh và 

HSCC

62 Huỳnh Thị Ánh Nguyệt 03774/ĐH-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/ TTLT-BYT- 

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số,tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cử nhân Điều dưỡng-khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

63 Nguyễn Ngọc Giàu 6909/ĐT-CCHN

thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Khám bệnh và 

HSCC

64 Trần Quang Linh 08220/ĐT-CCHN

thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Lao phổi (Nội D)



65 Võ Thị Kim Ngân 08225/ĐT-CCHN

thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Khám bệnh và 

HSCC

66 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 3708/ĐT-CCHN

thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cử nhân Điều dưỡng-Điều dưởng trưởng 

khoa Lao phổi (Nội A)

67 Bùi Thanh Thúy 0003692/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Lao phổi (Nội A)

68 Dương Thị Trúc Linh 0003671/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Cử nhân Điều dưỡng-khoa Lao phổi (Nội A)

69 Phạm Thị Huyền Trang 08214/ĐT-CCHN

thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Lao phổi (Nội A)

70 Khai Thị Minh Mẩn 08235/ĐT-CCHN

thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Lao phổi (Nội A)

71 Nguyễn Thị Kim Chi 5850/ĐT-CCHN

thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Lao phổi (Nội A)

72 Lê Thị Kim Loan 03608/ĐT-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/ TTLT-BYT- 

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số,tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cử nhân Điều dưỡng- Điều dưởng trưởng 

khoa Lao - HIV - Kháng thuốc (Nội B)

73 Đỗ Thị Bích Châm 0003677/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Lao - HIV - 

Kháng thuốc (Nội B)

74 Nguyễn Thị Thanh Lan 0003712/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Điều dưỡng - khoa bệnh phổi (Nội D)



75 Huỳnh Văn Phúc 0003668/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-Khoa khám bệnh - 

HSCC 

76 Thái Thị Huỳnh Anh 0003700/ĐT-CCHN

thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Lao - HIV - 

Kháng thuốc (Nội B)

77 Nguyễn Thị Kim Rạng 0003696/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa bệnh phổi (Nội 

D)

78 Nguyễn Thị Bé Hảo 0003605/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Lao - HIV - 

Kháng thuốc (Nội B)

79 Nguyễn Thị Thùy Trang 0003665/ĐT-CCHN 

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa bệnh phổi (Nội 

D)

80 Đào Thị Giàu 08207/ĐT-CCHN

thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Lao - HIV - 

Kháng thuốc (Nội B)

81 Võ Thị Thúy Ngọc 08302/ĐT-CCHN

thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa bệnh phổi (Nội 

D)

82 Nguyễn An Hoàng Bữu 08514/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ- Khoa khám bệnh - HSCC kiêm khoa 

lao phổi (Nội A),Khoa lao HIV-Kháng thuốc 

(Nội B),khoa Lao ngoài phổi (Nội C),Khoa 

bệnh phổi (Nội D);khám bệnh chữa bệnh lao; 

Lọc máu liên tục cơ bản; Cấp cứu cơ bản

83 Bùi Thị Kiều Tiên 08552/ĐT-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên nhi khoa
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ-khoa Lao ngoài phổi (Nội C) kiêm 

Khoa khám bệnh- HSCC, khoa lao phổi (Nội 

A),Khoa lao HIV-Kháng thuốc (Nội B),Khoa 

bệnh phổi (Nội D);khám bệnh chữa bệnh lao

84 Phạm Thị Diễm Hà 0003675/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cử nhân Điều dưỡng-Điều dưỡng trưởng 

khoa Lao ngoài phổi (Nội C)



85 Trần Thái Bình 07748/ĐT-CCHN Kỹ thuật viên gây mê hồi sức
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cử nhân Điều dưỡng gây mê-khoa Lao ngoài 

phổi (Nội C)

86 Trần Thị Vui 3682/ĐT-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 26/2015/ 

TTLTTBYT- BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cử nhân Điều dưỡng-khoa Lao ngoài phổi 

(Nội C)

87 Lê Thị Huỳnh Tiên 005107/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Lao ngoài phổi 

(Nội C)

88 Lê Thị Hồng Thắm 0004300/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Lao ngoài phổi 

(Nội C)

89 Phạm Quang Vinh 0004293/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Lao ngoài phổi 

(Nội C)

90 Võ Minh Hạp 0003777/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Lao ngoài phổi 

(Nội C)

91 Ngô Thị Diễm Trinh 08212/ĐT-CCHN

thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Lao ngoài phổi 

(Nội C)

92 Lê Hoàng Tuấn 7075/ĐT-CCHN

thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Lao ngoài phổi 

(Nội C)

93 Phạm Thị Thúy Hằng 08201/ĐT-CCHN

thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Lao ngoài phổi 

(Nội C)

94 Lê Thanh Tâm 7166/ĐT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ-khoa Lao ngoài phổi (Nội C) kiêm 

Khoa khám bệnh- HSCC, khoa lao phổi (Nội 

A),Khoa lao HIV-Kháng thuốc (Nội B),Khoa 

bệnh phổi (Nội D);khám bệnh chữa bệnh lao
Nghỉ việc chưa 

có QĐ

95 Võ Thị Xuân 0003728/ĐT-CCHN

thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cử nhân Điều dưỡng-Điều dưỡng trưởng 

khoa Bệnh phổi (Nội D)



96 Lê Thị Thoa 0003680/ĐT-CCHN

thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Cử nhân Điều dưỡng-khoa Bệnh phổi (Nội D)

97 Trương Thị Minh Châu 005061/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Bệnh phổi (Nội 

D)

98 Mai Thị Kim Yến 6032/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Điều dưỡng trung cấp-khoa Bệnh phổi (Nội 

D)

99 Huỳnh Thị Huyền Chân 0003674/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Cử nhân Điều dưỡng-khoa Bệnh phổi (Nội D)

100 Bùi Thị Thêm 0003702/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Cử nhân Điều dưỡng-khoa Bệnh phổi (Nội D)

101 Bùi Thị Ngọc Huỳnh 0003736/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức điều dưỡng

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Bệnh phổi (Nội 

D)

102 Huỳnh Kim Nhàn 07551/ĐT-CCHN

thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Bệnh phổi (Nội 

D)

103 Bạch Thu Hằng 005234/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cử nhân Điều dưỡng-khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

104 Trần Đức Hòa 03787/ĐT-CCHN

thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cử nhân Điều dưỡng-khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

105 Chế Thị Ngọc Hà 08801/ĐT-CCHN

thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 6:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Cử nhân Điều dưỡng-Phòng Chỉ đạo tuyến, 

Kiêm khoa Khám bệnh và HSCC [ngoại trú] 



106 Nguyễn Thị Hiếu Hoa 08558/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Cao đẳng Điều dưỡng-khoa Lao phổi (Nội A)

107 Nguyễn Thị Mỹ Nhành 08906/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

khoa Bệnh phổi (Nội D), Kiêm Khoa khám 

bệnh- HSCC, khoa lao phổi (Nội A),Khoa lao 

HIV-Kháng thuốc (Nội B),khoa Lao ngoài 

phổi (Nội C)

Quyết định số: 

543/QĐ-BVP 

ngày 

30/06/2025

108 Phạm Ngọc Thạch 000048/ĐT-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ -  Khoa KB-HSCC; Khoa lao phổi 

(Nội A);khám bệnh chữa bệnh lao; Thận nhân 

tạo cơ bản

109 Võ Thị Mỹ Tiên 000205/ĐT-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ - Khoa Lao ngoài phổi (Nội C);khám 

bệnh chữa bệnh lao; siêu âm tổng quát

110 Huỳnh Văn Duy 000181/ĐT-GPHN Chuyên khoa Ngoại
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ - Khoa Lao ngoài phổi (Nội C);khám 

bệnh chữa bệnh lao;mổ nội soi lồng ngực

111 Nguyễn Thái Kim Hân 000356/ĐT-GPHN Phục hồi chức năng
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30

Kỹ thuật y - Khoa Bệnh phổi (Nội D); VLTL-

PHCN

112 Trần Thị Hồng Tươi 6278/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Điều dưỡng viên - Khoa bệnh phổi (Nội D)

113 Nguyễn Thị Thanh Thúy 09060/ĐT-CCHN

thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Điều dưỡng - Khoa lao ngoài phổi (Nội C)

114 Võ Trung Dũng 000409/ĐT-GPHN Điều dưỡng
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Điều dưỡng, khoa khám bệnh hồi sức cấp cứu

115 Trần Công Minh 000499/ĐT-GPHN Xét nghiệm y học
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Kỹ thuật Y-khoa cận lâm sàng

116 Nguyễn Thanh Giang 008866/AG-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Kỹ thuật viên-khoa cận lâm sàng



117 Huỳnh Văn Đỏ 000604/ĐT-GPHN Ngoại khoa
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30
Bác sĩ - Khoa Lao ngoài phổi (Nội C)

118 Hứa Thị Cẩm Tiên 000373/ST-GPHN

Phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh quy 

định tại Phụ lục số VI ban hành kèm theo Thông 

tư 32/2023/TT-BYT

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ Y học cổ truyền -Khoa Bệnh Phổi (Nội 

D)

119 Thái Thị Trinh 0005549/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Điều dưỡng viên - Khoa Lao phổi (Nội A)

120 Nguyễn Thị Hồng Duông 000691/ĐT-GPHN Điều dưỡng
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Điều dưỡng, khoa khám bệnh hồi sức cấp cứu

121 Trần Hoàng Cầm 000961/ĐT-GPHN Điều dưỡng
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Điều dưỡng, khoa khám bệnh hồi sức cấp cứu

122 Lê Hiếu Ngân 000854/ĐT-GPHN Xét nghiệm y học
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Kỹ thuật Y-khoa cận lâm sàng

123 Nguyễn Trọng Phúc 000721/ĐT-GPHN Y học cổ truyền
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30

Bác sĩ Y học cổ truyền -Khoa Bệnh Phổi (Nội 

D)

124 Trần Tấn Phước 001031/ĐT-GPHN Nội khoa
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30
Bác sỹ - Khoa Lao phổi (Nội A)

125 Phạm Kim Ngân 000971/ĐT-GPHN Nội khoa
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30
Bác sỹ -Khoa Lao ngoài phổi (Nội C)

126 Lê Văn Thái 000980/ĐT-GPHN Phục hồi chức năng
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Kỹ thuật Y- Khoa Bệnh Phổi (Nội D)

127 Võ Thị Huỳnh Như 000993/ĐT-GPHN Điều dưỡng
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Điều dưỡng, khoa khám bệnh hồi sức cấp cứu

128 Nguyễn Thị Minh Thư 08982/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

Hộ sinh, Kỹ thuật y

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Điều dưỡng, khoa khám bệnh hồi sức cấp cứu Bổ sung mới

129 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 09045/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Điều dưỡng, khoa khám bệnh hồi sức cấp cứu Bổ sung mới



130 Hồ Thị Vui 6383/ĐT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, 

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Điều dưỡng viên- Khoa Bệnh Phổi (Nội D) Bổ sung mới

131 Võ Hồng Quân 001091/ĐT-GPHN Phục hồi chức năng
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-11:30 chiều 13:30-16:30
Kỹ thuật Y- Khoa Bệnh Phổi (Nội D) Bổ sung mới

132 Trần Thị Kim Anh 001062/ĐT-GPHN Nhi khoa
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30
Bác sỹ -Khoa Lao ngoài phổi (Nội C) Bổ sung mới

133 Trần Nguyễn Gia Trúc 001078/ĐT-GPHN Nội khoa
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30
Bác sỹ -Khoa Bệnh Phổi (Nội D) Bổ sung mới

134 Huỳnh Nhật Tuấn 001071/ĐT-GPHN Ngoại khoa
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30
Bác sỹ - Khoa khám bệnh hồi sức cấp cứu Bổ sung mới

135 Hà Thế Phục 09066/ĐT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, 

sáng 7:30-12:00 chiều 13:30-16:30
Bác sĩ Y khoa -Khoa Bệnh Phổi (Nội D) Bổ sung mới

.

Nguyễn Hữu Thành

Đồng Tháp, ngày     tháng 07 năm 2025

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

GIÁM ĐỐC
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